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	Hội đồng nhân dân 

Tỉnh Kon Tum
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	---------------------------------------------------------------------
	

	KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Số: 04 /2002/NQ-HĐ
	
	KonTum, ngày 21 tháng 01 năm 2002


NGHỊ QUYẾT

Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại

kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá VIII 

––––––––

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

- Căn cứ điều 11, 12, 13 mục I chương II Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ khoản 2 điều 6 Luật đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai, ngày 02/12/1998;

- Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài, ngày 09/6/2000;

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20/5/1998;

- Căn cứ điều 5, mục I chương II Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;

- Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị quyết số 38/CP, ngày 14/12/2001 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg, ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg, ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

- Sau khi xem xét các tờ trình, đề án của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

I. Tờ trình số 61/TT-UB, ngày 25/12/2001 của UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng đất đai và kế hoạch chuyển đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng sang sử dụng vào mục đích khác năm 2002.

HĐND tỉnh nhất trí tờ trình của UBND tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Địa chính, các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất đai; kế hoạch chuyển đất nông nghiệp, lâm nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác năm 2002. Lưu ý bố trí đủ quỹ đất cho các loại cây trồng phù hợp chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 đã được HĐND tỉnh thông qua.

Quá trình sử dụng đất phải có biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ qũy đất nông nghiệp và sử dụng hợp lý các loại đất khác, nhất là việc ưu tiên phát triển nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người nông dân có đất sản xuất ổn định lâu dài.

II. Tờ trình số 60/TT-UB, ngày 24/12/2001 của UBND tỉnh về quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

HĐND tỉnh nhất trí tờ trình của UBND tỉnh về quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy định gồm có 4 chương và 41 điều cụ thể: Chương I: Những quy định chung (gồm 7 điều); Chương II: Quy định thủ tục hành chính trong công tác thu hút đầu tư (gồm 11 điều); Chương III: Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gồm 19 điều); Chương IV: Những điều khoản chung (gồm 4 điều). Giao cho UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu điều chỉnh cho phù hợp.

UBND tỉnh chỉ đạo và xác định rõ chức năng nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong lĩnh vực đầu tư để tổ chức phối hợp thực hiện.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tính toán tổng hợp những khoản ưu đãi phù hợp mà ngân sách địa phương có khả năng cân đối được trong năm 2002 và những năm tiếp theo. Sớm hình thành mặt bằng khu công nghiệp ở vị trí mới thích hợp hơn.

III. Tờ trình số 55/TT-UB, ngày 12/12/2001 của UBND tỉnh về đề án giao đất, giao rừng gắn hưởng lợi trực tiếp sản phẩm từ rừng.

HĐND tỉnh nhất trí tờ trình của UBND tỉnh về đề án giao đất, giao rừng gắn hưởng lợi trực tiếp sản phẩm từ rừng, giai đoạn 2001-2010. Tổng số rừng và đất lâm nghiệp được giao là 499.281 ha, trong đó: Giao khoán quản lý bảo vệ rừng 171.104 ha, giao đất lâm nghiệp 328.177 ha. Về nguồn vốn thực hiện, trong đó có nguồn thuế tài nguyên rừng và tiền bán cây đứng, giao cho UBND tỉnh cân đối phù hợp với khả năng.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã sớm tổ chức thực hiện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, đồng thời cải thiện đời sống cho nhân dân hưởng lợi trực tiếp sản phẩm từ rừng.

IV. Báo cáo số 56/BC-UB, ngày 13/12/2001 của UBND tỉnh về đề án đổi mới Lâm trường quốc doanh gắn với phương án khai thác, chế biến, tiêu thụ gỗ năm 2002.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với các loại hình Lâm trường sau khi sắp xếp theo báo cáo của UBND tỉnh, nhưng cần tính  toán cụ thể về mọi mặt, đặc biệt là nhu cầu về vốn để các doanh nghiệp từ lĩnh vực hoạt động công ích sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động có hiệu quả.

2. Nhất trí với phương án khai thác, chế biến, tiêu thụ gỗ của các Lâm trường năm 2002 là 25.000m3 cho 9 đơn vị theo báo cáo trình bày của UBND tỉnh tại kỳ họp. Nhưng cần phải điều chỉnh và phân bổ chỉ tiêu khai thác, chế biến gỗ cho các Lâm trường ở huyện Sa thầy và Ngọc Hồi để phục vụ cho nhu cầu xây dựng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Việc hỗ trợ một phần tiền bán cây đứng cho các Lâm trường có chỉ tiêu khai thác gỗ do UBND tỉnh tính toán cân đối cho phù hợp.

V. Tờ trình số 08/TT-UB, ngày 08/01/2002 của UBND tỉnh về đấu thầu khai thác và bán đấu giá gỗ tròn rừng tự nhiên năm 2001.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau: Nhất trí cho phép 3 đơn vị theo đề nghị của UBND tỉnh được tổ chức thực hiện gói thầu khai thác theo phương án và giá gọi thầu đã được phê duyệt. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá gỗ tròn sau khi khai thác theo đúng trình tự thủ tục đã được quy định.

VI. Tờ trình số 06/TT-UB, ngày 07/01/2002 của UBND tỉnh về quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2010.

HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình của UBND tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Địa chính, các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn từ 2000-2010, cụ thể: Đất nông nghiệp 118.433,66 ha; đất lâm nghiệp có rừng 734.622,19 ha; đất chuyên dùng 26.715,83 ha; đất ở đô thị 1.037,13 ha; đất ở nông thôn 2.479,50 ha; đất chưa sử dụng, sông suối, núi đá 78.161,83 ha.

Quá trình sử dụng phải có biện pháp nhằm bảo vệ quỹ đất nông nghiệp và sử dụng hợp lý các loại đất khác, nhất là việc ưu tiên phát triển nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người nông dân có đất sản xuất ổn định lâu dài.

UBND tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000-2010 báo cáo đề nghị Chính phủ phê duyệt.

VII. Báo cáo đề án trồng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum giai 2000-2010.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về diện tích quy hoạch phân bổ cho các huyện thực hiện kinh doanh nguyên liệu giấy giai đoạn 2000-2010 là 64.104 ha diện tích trồng mới và 38.564 ha diện tích rừng tự nhiên cần bảo vệ và nuôi dưỡng.

2. Trong quá trình thực hiện cần ưu tiên cân đối bố trí qũy đất ở những nơi thuận lợi cho dân tại chỗ thực hiện dự án. Số diện tích còn lại giao cho Tổng công ty giấy và các Lâm trường tổ chức thực hiện. Về nguồn vốn, phương thức quản lý điều hành nguồn vốn vay. UBND tỉnh cần làm việc thống nhất với Tổng công ty giấy để trình Chính phủ quyết định cụ thể.

VIII. Tờ trình số 1550/TT-UB, ngày 12/12/2001 của UBND tỉnh về phương án phân bổ dân cư, định canh định cư và kinh tế mới của tỉnh đến năm 2005.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất công tác tổ chức ĐCĐC giai đoạn 2002-2005 cho 8.065 hộ, 40.325 khẩu. Tập trung giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất; hỗ trợ sản xuất và hỗ trợ đời sống cho nhân dân; phấn đấu hỗ trợ tấm lợp làm nhà cho đối tượng chưa có nhà ở và nhà tạm mỗi năm từ 1.500 - 2.000 hộ.

2. Thống nhất kế hoạch xây dựng vùng kinh tế mới, nhận dân giai đoạn 2001-2005 là 1.500 - 2.000 hộ. Riêng trong năm 2002 nhận dân ngoài tỉnh là 450 hộ với 2.250 khẩu. Dự án kinh tế mới phải gắn với dự án trồng rừng nguyên liệu giấy, nhà máy bột giấy, khu kinh tế cửa khẩu... Kế hoạch ổn định dân di cư tự do đến năm 2005 là 4.852 hộ.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Quá trình thực hiện ĐCĐC, nhận dân kinh tế mới, ổn định dân di cư tự do, phải gắn với sắp xếp lại dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng và bố trí lại sản xuất. Ưu tiên bố trí đủ qũy đất sản xuất cho nhân dân tại chỗ trước khi nhận dân KTM. Lưu ý cân đối đủ qũy đất sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư cho nhân dân trong vùng ngập các công trình thuỷ điện sẽ xây dựng trong những năm tới.

IX. Tờ trình số 04/TT-UB, ngày 04/01/2002 của UBND tỉnh về điều chỉnh thu phí sử dụng bến bãi đối với các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trong năm 2001 việc chỉ đạo thực hiện thu phí sử dụng bến bãi đối với gỗ nhập khẩu từ Lào đạt kết quả khá (gần 3 tỷ đồng), với mức thu 70.000 đồng/m3 gỗ tròn.

2. Để tạo sự chủ động trong điều hành của UBND tỉnh, HĐND quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với gỗ nhập khẩu từ Lào với mức tối thiểu là 60.000 đồng/m3. Đối với lâm sản phụ giao cho UBND tỉnh tính toán quyết định mức thu cụ thể để thực hiện. UBND tỉnh cần có giải pháp tích cực hơn để chỉ đạo thực hiện tốt mức thu trên nhằm tăng ngân sách cho tỉnh.

X. Tờ trình số 05/TT-UB, ngày 04/01/2002 của UBND tỉnh xin chủ trương bổ sung một số chính sách về lĩnh vực XĐGN trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tán thành chủ trương bổ sung cán bộ chuyên trách công tác XĐGN cho tất cả các xã còn lại (kể cả các xã được thành lập mới) trừ 6 phường của thị xã Kon Tum và 6 thị trấn của 6 huyện. Giao cho UBND xã, UBND huyện lựa chọn cán bộ đủ năng lực để bố trí.

2. Tán thành chủ trương đối tượng được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi là tất cả hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Dùng một phần ngân sách chi bù giảm lãi suất 0,3%/tháng. Hộ nghèo trả lãi suất chênh lệch giữa mức quy định của Nhà nước và mức bù giảm lãi suất của tỉnh.

XI. Về việc tổ chức sắp xếp mạng lưới khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện phương án (sửa đổi năm 1996) sắp xếp mạng lưới khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD trên địa bàn.

2. Tán thành những giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện phương án cho năm 2002.

3. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện phương án với những giải pháp đã được giải trình để thực hiện cho năm 2002 và những năm tiếp theo.

XII. Về tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tán thành phương hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và giải pháp thực hiện cho năm 2002 và những năm tới. UBND tỉnh phải xây dựng phương án toàn diện, tổng thể về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh; phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, thuỷ văn... của từng vùng cụ thể. Làm cơ sở cho các huyện, thị xã xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của địa phương mình.

2. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện.

XIII. Tờ trình số 07/TT-UB, ngày 08/01/2002 của UBND tỉnh về phương án giải quyết tình hình thiếu đất sản xuất và đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tán thành phương án giải quyết thiếu đất sản xuất cho nhân dân theo tờ trình của UBND tỉnh.

2. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thị xã sớm triểnkhai thực hiện để nhân dân an tâm và ổn định cuộc sống lâu dài. Trước mắt thu hồi diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả của các Lâm nông trường quốc doanh để giao cho dân.

XIV. Về Ban lâm nghiệp xã.
Giao cho UBND tỉnh tích cực chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá VII thông qua ngày 08/7/1999.

VI. Về triển khai thực hiện cải cách hành chính.

HĐND tỉnh nhất trí đề án cải cách hành chính đã được thẩm định do UBND tỉnh trình bày.

Nhất trí phương án triển khai cho năm 2002 và những năm tới. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện tốt phương án cải cách hành chính để góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển KT-XH của tỉnh.

HĐND tỉnh giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND và UBND tỉnh giám sát chỉ đạo điều hành các ngành, các cấp có biện pháp cụ thể triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi  Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2002./.

                                                               CHỦ TỌA KỲ HỌP
Nơi nhận                                                                 KT. CHỦ TỊCH
- Uỷ ban TV Quốc hội                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH
- Chính phủ                                                                                  Đã ký: Hoàng Văn Lâm    

- TT Tỉnh uỷ

- CT, PCT HĐND-UBND tỉnh 

- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh

- UBMTTQVN tỉnh

- Các Ban HĐND tỉnh 

- Đai biểu HĐND tỉnh 

- Các sở, ban , ngành liên quan

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND tỉnh 

- TT HĐND-UBND các huyện, thị                                                            
- Chuyên viên VP HĐND-UBND tỉnh 

- Lưu VT-THHĐ                           
